TUẦN 8
 (Từ ngày 28/ 10/ 2024 đến ngày 01/ 11/ 2024)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài
	Ghi chú

	    3


	Sáng


	1
	Tiếng Việt 3
	BV 1:  Tập chép: Nghe thầy đọc thơ
	2A

	
	
	2
	Tiếng Việt 4
	BV 1:  Chữ hoa G
	

	
	
	3
	Toán tăng 2
	Luyện tập về Bài toán liên quan đến phép trừ.
	2B

	
	
	4
	TNXH 1
	Giữ vệ sinh trường học (T 2)
	

	
	Chiều
	1
	T.Việt tăng1
	Luyện đọc: Bức tranh bàn tay
	2B

	
	
	2
	Toán 2
	Bài 24: Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ  (tiếp theo) (tiết 2)
	2A

	
	
	3
	Toán tăng 1
	Luyện tập về Bài toán liên quan đến phép cộng.
	

	    4


	Sáng
	1
	Tin học
	Đ/C Huyền dạy 
	3B

	
	
	2
	Công nghệ
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt 3
	Nghe-Viết: Trong đêm bé ngủ

Ôn bảng chữ cái; Phân biệt: r/d/gi.

Dấu hỏi/dấu ngã 
	3B

	
	
	4
	T.Việt tăng3
	Ôn luyện các chữ viết hoa E, Ê.
	

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt 7
	NVN:  Kể chuyện đã học: Những cây sen đá  
	2A

	
	
	2
	Toán tăng 2
	Luyện tập về Bài toán liên quan đến phép trừ.
	

	
	
	3
	T.Việt tăng3
	Ôn các chữ viết hoa D, Đ
	

	     5


	Sáng


	1
	Tiếng Việt 7 
	NVN:  Kể chuyện đã học: Những cây sen đá  
	2B

	
	
	2
	T.Việt tăng3
	Ôn các chữ viết hoa D, Đ
	

	
	
	3
	TNXH 2
	An toàn khi ở trường (T 1)
	

	
	
	4
	Toán tăng 4
	Ôn tập về giải toán có lời văn 
	

	    6


	Sáng


	1
	T. Việt 9
	GST: Thầy cô của em. 

TĐG:Em đã biết những gì,làm được những gì
	2A

	
	
	2
	T Việt 10
	
	

	
	
	3
	T. Việt 9
	GST: Thầy cô của em. 

TĐG:Em đã biết những gì,làm được những gì
	2B

	
	
	4
	T Việt 10
	
	

	
	Chiều


	1
	Tiếng Việt 3
	Nghe-Viết: Trong đêm bé ngủ

Ôn bảng chữ cái; Phân biệt: r/d/gi.

Dấu hỏi/dấu ngã
	3A

	
	
	2
	HĐTN
	Sản phẩm em yêu thích
	

	
	
	3
	T.Việt tăng
	Ôn luyện các chữ viết hoa E, Ê.
	


                                                                        Duyệt ngày         tháng  10  năm 2024

                                                                                           Phó hiệu trưởng
                                                                                         Nguyễn Thị Hằng
TUẦN 8 
Thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2024

Buổi sáng

TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT 3 – LỚP 2A
CHỦ ĐIỂM: EM YÊU THẦY CÔ
BÀI VIẾT 1: TẬP CHÉP: NGHE THẦY ĐỌC THƠ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt.

- Năng lực đặc thù: Có óc quan sát và ý thức thẩm mỹ khi trình bày văn bản.

- Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

* Nghe (thầy, cô) đọc, viết lại chính xác đoạn thơ Nghe thầy đọc thơ. Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày thể thơ lục bát, một câu 6, một câu 8 tiếp nói; chữ đầu mỗi dòng viết hoa, chữ đầu dòng 6 lùi vào 3 ô li tính từ lề vở, chữ đầu dòng 8 lùi vào 1,5 ô li tính từ lề vở.
* Làm đúng BT điền chữ r / d / gi, vần uôn / uông.

+ Năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu thơ trong các BT chính tả.

2. Phẩm chất.

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point.
         SGV - Tiếng Việt: Từ trang 124 đến trang 126
HS: SGK, vở Luyện viết, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV nêu MĐYC của bài học.

2. HĐ 1: Nghe – viết

Mục tiêu: Nghe (thầy, cô) đọc, viết lại chính xác đoạn thơ Nghe thầy đọc thơ. Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô.
Cách tiến hành:

2.1. GV nêu nhiệm vụ:

- GV đọc mẫu 1 đoạn thơ Nghe thầy đọc thơ.

- GV mời 1 HS đọc lại đoạn thơ, yêu cầu cả lớp đọc thầm theo.

- GV hướng dẫn HS nói về nội dung và hình thức của đoạn thơ:

+ Về nội dung: Đoạn thơ nói về một cậu học trò nghe thầy giáo đọc thơ về những hình ảnh gần gũi, thân thương.

+ Về hình thức: Thể thơ lục bát, một câu 6, một câu 8 tiếp nói. Chữ đầu mỗi dòng viết hoa. Chữ đầu dòng 6 lùi vào 3 ô li tính từ lề vở, chữ đầu dòng 8 lùi vào 1,5 ô li tính từ lề vở.

2.2. Đọc cho HS viết:

- GV đọc thong thả từng dòng thơ cho HS viết vào vở Luyện viết 2. Mỗi dòng đọc 2 hoặc 3 lần (không quá 3 lần). GV theo dõi, uốn nắn HS.

- GV đọc cả bài lần cuối cho HS soát lại.

2.3. Chấm, chữa bài

- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả).

- GV chấm 5 – 7 bài, chiếu bài của HS lên bảng lớp để cả lớp quan sát, nhận xét bài về các mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày.

3. HĐ 2: Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống rồi giải câu đố

Mục tiêu: Làm đúng BT điền chữ r / d / gi, vần uôn / uông.

Cách tiến hành:

- GV mời HS đọc YC của BT (2), (3).

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở Luyện viết 2, tập một.

- GV viết nội dung BT lên bảng, mời 4 HS lên bảng làm BT.

- GV chữa bài:

BT (2): Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống rồi giải câu đố

a) Chữ r, d hay gi?

Thân hình vuông vức

Dẻo như kẹo dừa,

Giấy, vở rất ưa

Có em là sạch.

(Là cái gì?)

b) Vần uôn hay uông?

Đầu đuôi vuông vắn như nhau,

Thân chia nhiều đốt rất mau, rất đều,

Tính tình chân thực đáng yêu

Muốn biết dài ngắn, mọi điều có em.

(Là cái gì?)

BT (3): Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với ô trống

a) (rao, dao, giao)                  b) (buồn, buồng)

con dao                                 buồng chuối

giao việc                               buồn bã

tiếng rao                                vui buồn

giao lưu                                buồng cau

4. Củng cố.

- HS đọc lại các từ đã làm ở BT trên.

- GV nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm theo.

- 1 HS đọc lại đoạn thơ, cả lớp đọc thầm theo.

- HS lắng nghe.

- HS viết vào vở Luyện viết 
- HS soát lại.

- HS tự chữa lỗi.
- HS quan sát, nhận xét, lắng nghe.

- HS đọc YC của BT (2), (3).

- HS làm bài vào vở Luyện viết 2, tập một.

- 4 HS lên bảng làm BT.

- HS làm bài
- HS lắng nghe, sửa bài vào VBT.

- HS làm bài
- HS lắng nghe, sửa bài vào VBT.

- HS làm bài
- HS lắng nghe, sửa bài vào VBT.




IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………..
____________________________________________

TIẾT 2 : TIẾNG VIỆT 4 – LỚP 2A
CHỦ ĐIỂM: EM YÊU THẦY CÔ
BÀI VIẾT 1: CHỮ HOA G
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được chữ cái G viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết được câu ứng dụng “Giữ gìn vệ sinh thật tốt” cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point.

        Phần mềm HD viết chữ hoa G Mẫu chữ cái G viết hoa đặt trong khung chữ. Câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.

        SGV - Tiếng Việt: Từ trang 124  đến trang 126
HS : SGK, vở Luyện viết, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài.
Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV nêu MĐYC của bài học.

2. Tập viết chữ G.
Mục tiêu: Biết viết các chữ cái G viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết cụm từ ứng dụng Giữ gìn vệ sinh thật tốt cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

Cách tiến hành: 

2.1. Quan sát mẫu chữ hoa G

- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ mẫu G:

+ Quan sát mẫu chữ G: chữ viết hoa G  gồm 2 phần: nét thắt phối hợp với nét móc gần giống chữ C hoa và nét khuyết dưới.

+ Quan sát cách viết chữ hoa G trên màn hình:

Nét 1: viết tương tự như chữ C hoa, nhưng không có nét lượn xuống ở cuối mà dừng lại ở giao điểm giữa đường kẻ ngang 3 và đường kẻ dọc 5.

Nét 2: từ điểm kết thúc nét 1, viết tiếp nét 2 (nét khuyết dưới). Điểm dưới cùng của nét khuyết cách đường kẻ ngang 1 là 3 đơn vị. Điểm dừng bút là giao điểm giữa dòng kẻ ngang 2 và dòng kẻ dọc 6.

- GV viết chữ G lên trên bảng, vừa viết vừa nhắc lại cách viết.
- Cho HS luyện viết bảng con chữ: G
2.2. Quan sát cụm từ ứng dụng

- GV giới thiệu cụm từ ứng dụng: Giữ gìn vệ sinh thật tốt.

- GV mời 1 HS nêu ý nghĩa của cụm từ ứng dụng.

- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét độ cao của các chữ cái:

· Chữ cái có độ cao 4 li: G.

· Những chữ cái có độ cao 2,5 li: g, h.

· Chữ có độ cao 1,5 li: t.

· Những chữ còn lại có độ cao 1 li: i, ư, n, s, â, ô.

- GV viết mẫu chữ Giữ trên phông kẻ ô li (tiếp theo chữ mấu), nhắc HS lưu ý điểm cuối của chữ G nối liền với điểm bắt đầu chữ i.

2.3. Viết vào vở Luyện viết 2, tập một.
- GV yêu cầu HS viết chữ G cỡ vừa và cỡ nhỏ vào vở.

- GV yêu cầu HS viết cụm từ ứng dụng Giữ gìn vệ sinh thật tốt cỡ nhỏ vào vở.
3. Củng cố.

- HS nhắc lại cấu tạo của chữ G

-GV nhận xét tiết học
	- HS lắng nghe.

- HS nghe GV hướng dẫn, quan sát và nhận xét.
- HS quan sát, lắng nghe.

- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại

- HS viết bảng
- 1 HS nêu ý nghĩa của cụm từ ứng dụng.
- HS quan sát và nhận xét độ cao của các chữ cái.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS viết chữ G cỡ vừa và cỡ nhỏ vào vở.

- HS viết cụm từ ứng dụng Giữ gìn vệ sinh thật tốt cỡ nhỏ vào vở.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
_____________________________________________

TIẾT 3 : TOÁN TĂNG 2 – LỚP 2B
LUYỆN TẬP VỀ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHÉP TRỪ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- HS được củng cố về Bài toán liên quan đến phép trừ.
- HS có kĩ năng trừ có nhớ trong phạm vi 20; kĩ năng giải toán.
- HS được rèn kĩ năng làm bài, trình bày bài. 
- HS tích cực luyện tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
HS : Vở toán tăng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1. Tính nhẩm:

13 – 3 – 7  =                         14 – 4 – 2  =                           17 – 7 – 3  =

- HS làm miệng..

- GV, HS nhận xét, GV chốt.
Bài 2.  Đặt tính rồi tính.

     12 – 6  =                   17 – 9  =                    11 – 7  =                      14 – 8  =                          

- HS làm vào bảng con.

- GV kiểm tra, nhận xét, chốt.
Bài 3. 
Lan có 37 que tính. Lan cho bạn 13 que tính. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu que tính?

- Cho HS đọc đề bài toán

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Cho HS làm vào vở, báo cáo KQ
- GV kiểm tra, nhận xét, chốt đáp án.

Bài 4.
Nhà Hùng có 23 con gà, mẹ mang 6 con gà đi bán. Hỏi nhà Hùng còn lại bao nhiêu con gà?
- Cho HS đọc đề bài toán

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Cho HS làm vào vở, báo cáo KQ
- GV kiểm tra, nhận xét, chốt đáp án.
3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài.
- Nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

………………………………………………………………………………………….
_______________________________________________

TIẾT 4 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 – LỚP 2B
GIỮ VỆ SINH TRƯỜNG HỌC (T 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức.
- Nêu được các việc nên và không nên làm để giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường. 

2. Năng lực:
- Năng lực chung: 
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Năng lực riêng: 
Đánh giá được việc giữ vệ sinh của HS khi tham gia các hoạt động ở trường. 
3. Phẩm chất : Thực hiện được việc giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường, 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point. Các hình trong SGK.
        SGV – Tự nhiên và xã hội: Từ trang 52 đến trang 55
HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có). Khẩu trang, găng tay, túi đựng rác. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Giữ vệ sinh trường học (tiết 2).

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 3: Đánh giá việc thực hiện giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường.
a. Mục tiêu: Tự đánh giá việc thực hiện giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường. 

[image: image3.png]


b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc cả lớp

- GV yêu cầu HS: Kể những việc em đã làm để giữ vệ sinh trường học. 

Bước 2: Làm việc cá nhân

- GV yêu cầu HS: làm câu 3 trong Bài 6 vào Vở bài tập. 
- GV hướng dẫn HS tự đánh giá việc thực hiện giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường bằng cách: 

+ Đánh dấu x vào cột Tốt nếu em thực hiện tốt giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường.

+ Đánh dấu x vào cột Chưa tốt nếu em chưa thực hiện tốt giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường. 

- GV chốt lại nội dung toàn bài: Chúng ta nhớ giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường. 
	- HS hát
- HS đọc tên bài
- HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi: 
- HS thực hiện

- Những việc em đã làm để giữ vệ sinh trường học: bỏ rác đúng nơi quy đinh, dọn vệ sinh ngay sau khi hoạt động; xếp gọn đồ dùng ngăn nắp sau khi sử dụng. 

- HS làm bài. 

- HS nghe, thực hiện

- HS nghe, thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

..........................................................................................................................................
_____________________________________________________________________ 

Buổi chiều

TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT TĂNG 1 – LỚP 2B
LUYỆN ĐỌC : BỨC TRANH BÀN TAY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức, năng lực.
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu.
- Hiểu được: Bài đọc nói về tình cảm của các bạn HS dành cho thầy cô giáo.
2. Phẩm chất: Bồi dưỡng tình yêu thương, kính trọng thầy cô.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.      
HS: SGK Tiếng Việt 2 – tập 1, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động.  HS hát

 GV giới thiệu, ghi tên bài lên bảng.

2. Luyện tập, thực hành.

2.1. Luyện đọc.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm lại bài tập đọc .
* Đọc nối tiếp đoạn: Đọc trong nhóm, đọc trước lớp.

+ HS nhận xét

+ GV nhận xét, đánh giá.

* Đọc cả bài:  Đọc trước lớp.
+ HS nhận xét
+ GV nhận xét, đánh giá.

* Đọc đồng thanh: Cho cả lớp đọc đồng thanh cả bài 1 lần.

2.2. Tìm hiểu bài.

- Tổ chức cho HS hỏi – đáp các câu hỏi trong bài: Bức tranh bàn tay
3. Củng cố, dặn dò.

- HS nêu nội dung của bài đọc.

- Nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………..
__________________________________________

TIẾT 2 : TOÁN 2 – LỚP 2A
    BÀI 24: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHÉP CỘNG, 

PHÉP TRỪ (TIẾP THEO) - tiết 2
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

    1. Kiến thức, kĩ năng:
- Biết cách giải và trình bày bài giải Bài toán về ít hơn.
- Liên hệ kiến thức đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế cuộc sống hằng ngày. 

- Rèn kĩ năng tính toán, kĩ năng trình bày, khả năng tư duy và lập luận.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

a. Năng lực: 

- Thông qua hoạt động thực hành, luyện tập giải bài toán có lời văn liên quan đến bài toán về ít hơn; chia sẻ, trao đổi, đặt câu hỏi, HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp toán học.

b. Phẩm chất:

- Yêu thích học môn Toán, có hứng thú với các con số.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

1. GV: Máy tính, bài soạn Power Point. 
             SGV – Toán: Từ trang  81 đến trang 83
2. HS: - SGK, VBT, vở nháp

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Hoạt động khởi động :

Mục tiêu : Tạo hứng thú cho học sinh vào bài.
	

	‒ HS thực hành với đồ vật thật ; chia sẻ các tình huống gắn với thực tế cuộc sống hằng ngày nảy sinh nhu cầu thực hiện Bài toán về nhiều hơn.

- GV nhận xét phần thực hành của HS.

- Dẫn vào bài mới

Tiết học trước các con đã  được học bài toán về nhiều hơn.  Trong bài học hôm nay, cô và các con sẽ học tiếp bài 24: Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ 

( tiếp theo) Tiết 2. Bài toán về ít hơn
 B. Hoạt động hình thành kiến thức

*Mục tiêu : HS biết phân tích yếu tố toán học và tìm lời giải cho bài toán có lời văn có liên quan đến phép cộng, dạng bài toán về nhiều hơn.
- GV trình chiếu bài toán. 

- GV yêu cầu HS quan sát hình minh họa , GV nêu bài toán. 

Bài toán: Tổ Hai có 5 bông hoa, tổ Bốn có ít hơn tổ Hai 1 bông hoa. Hỏi tổ Bốn có mấy bông hoa?

- Yêu cầu HS nói cho bạn nghe: 

+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán hỏi gì?
- GV hướng dẫn tóm tắt bài toán(như SGK)

- Yêu cầu HS thảo luận nêu phép tính trả lời câu hỏi của bài toán.

+ Tổ Bốn có ít hơn tổ Hai 1 bông. Muốn tìm số bông hoa của tổ Bốn ta làm phép tính gì?

- GV  hướng dẫn cách trình bày lời giải

            Bài giải

Tổ Bốn có số bông hoa là:

       5 - 1 = 4 ( bông)

                Đáp số: 4 bông hoa

- GV chốt cách giải bài toán.

Tìm số bông hoa của tổ Bốn bằng cách lấy số bông hoa của tổ Hai ( 6 bông) trừ đi phần  ít hơn (1bông)

- Đây là bài toán về ít hơn.( Làm phép trừ)

 C. Hoạt động thực hành, luyện tập.

*Mục tiêu : HS Biết thực hành  giải các bài toán có lời văn có liên quan đến phép cộng, dạng bài toán về ít hơn.
Bài 3/48 

- Yêu cầu HS đọc BT ( 2 HS)

- HS trong nhóm đôi nói cho bạn nghe.

+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán hỏi gì?

- GV nêu tóm tắt bài toán.

- GV y/c HS thảo luận nhóm đôi lựa chọn phép tính để tìm câu trả lời cho bài toán.
- Mời HS trình bày bài giải

- GV cho HS giao lưu

+ Vì sao  tìm số quyển sách ở ngăn thứ hai con lại làm phép trừ?  

- GV nhận xét nêu kết luận: Đây là bài toán về ít hơn ( Làm phép tính trừ)

Bài 4/48

- GV trình chiếu bài tập 4. 

- Cô mời một bạn đọc to cho cô đề bài.

- Con hãy nói cho bạn cùng bàn của mình nghe xem

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Nêu tóm tắt bài toán dựa vào tóm tắt còn thiếu trong SGK

- GV: Các con hãy suy nghĩ, xác định phép tính phù hợp để điền vào phần bài giải trong phiếu bài tập.

- Y/c HS đọc bài làm của mình.

+ Vì sao con lại lấy 16 – 9 ?. 

+ Bài toán này thuộc dạng toán nào chúng mình vừa được học?

GV CHỐT: Đúng rồi đấy, bài toán này thuộc dạng toán  ít hơn. Với dạng toán này các con lấy số lớn trừ  đi phần ít hơn để được số bé nhé
D. Hoạt động vận dụng

* Mục tiêu : Liên hệ kiến thức đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến bài toán về ít hơn.

E. Củng cố, dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
 - GV hỏi HS: Hôm nay, các em học bài học  gì? 
 - Liên hệ về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ  Bài toán về ít hơn, hôm sau chia sẻ với các bạn.

- Dặn dò: Chuẩn bị bài sau Luyện tập
	HS thực hành theo HD của GV: 

-  HS A lấy ra 10 que tính đố học sinh B lấy được nhiều hơn số que tính mình lấy là 3 que tính. 

- Mời một bạn đặt lời bài toán về nhiều hơn theo thao tác lấy que tính của hai bạn.

- Nêu phép tính để tìm số que tính của bạn B.

- HS nhận xét

- HS nghe

- HS quan sát
- HS đọc lại bài toán ( 2 HS)

- HS nói cho nhau nghe trong nhóm đôi.

+ Tổ Hai có 5 bông hoa, tổ Bốn có ít hơn tổ Hai 1 bông hoa

+ Hỏi tổ Bốn có bao nhiêu bông hoa?

- HS đọc tóm tắt. 

-  HS thảo luận nhóm đôi tìm phép tính trả lời câu hỏi của bài toán.

+  Ta làm phép tính trừ. Lấy số bông hoa của tổ Hai trừ đi 1 thì ra số bông hoa của tổ Bốn.
- HS trình bày miệng phép tính và giải thích cách làm( Đại diện 2 nhóm)

- HS đọc lại bài giải trên bảng.

- HS lắng nghe.

- HS đọc bài toán.

- HS nói cho nhau nghe trong nhóm đôi.

+BT cho biết: Ngăn thứ nhất có 9 quyển sách, ngăn thứ hai ít hơn ngăn thứ nhất 4 quyển sách.

+ BT hỏi : Hỏi ngăn thứ hai có bao nhiêu quyển sách ? 

- HS đọc tóm tắt ( 2 HS)

- HS thảo luận nhóm đôi chọn số và phép tính thích hợp cho các ô các ô đặt trong phần phép tính giải và đáp số.

-  Đại diện nhóm lên trình bày.

 (Nhóm tớ vừa tb xong có bạn nào thắc mắc gì không?)

HSNX: Tớ thấy nhóm bạn làm bài đúng rồi.
HSTL: Vì Ngăn thứ hai có ít hơn ngăn thứ nhất 4 quyển sách nên tìm số sách ở ngăn thứ hai ta lấy số sách ở ngăn thứ nhất trừ đi 4.

- HS đọc bài toán.
- HS phân tích bài toán theo câu hỏi , nói cho nhau nghe trong nhóm đôi phần tóm tắt. 

- Đại diện  nhóm trình bày trước lớp.

+ Tóm tắt (2 nhóm)
- HS suy nghĩ tự điền phép tính vào PBT.
- HS nêu miệng bài giải
+ Vì Dũng ít hơn Nam 9 tuổi nên con lấy

 16 – 9 

- HSnhận xét
HSTL: Bài toán thuộc dạng toán ít hơn.

- HS nghe và ghi nhớ.

- HS nêu một BT về ít  hơn.

- HS nêu : Bài toán về ít hơn.


    IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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TIẾT 3 : TOÁN TĂNG 1 – LỚP 2A
LUYỆN TẬP VỀ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHÉP CỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- HS được củng cố về Bài toán liên quan đến phép cộng.
- HS có kĩ năng cộng có nhớ trong phạm vi 20; kĩ năng giải toán.
- HS được rèn kĩ năng làm bài, trình bày bài. 
- HS tích cực luyện tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
HS : Vở toán tăng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1. Tính nhẩm:

6 + 4 + 5 =                           7 + 3 + 9 =                              8 + 2 + 7 =

- HS làm miệng..

- GV, HS nhận xét, GV chốt.
Bài 2.  Tính .

     9 + 6  =                          3 + 9  =                            11 + 9  = 
     7 + 8  =                          5 + 7  =                            12 + 8  = 

- HS làm vào bảng con.

- GV kiểm tra, nhận xét, chốt.
Bài 3. 
Lan có 6 que tính. Lan được bạn Hà cho thêm 8 que tính nữa. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu que tính?

- Cho HS đọc đề bài toán

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Cho HS làm vào vở, báo cáo KQ
- GV kiểm tra, nhận xét, chốt đáp án.

Bài 4.
Nhà Hùng có 5 con gà, nhà Bình có 19 con gà. Hỏi cả hai nhà có tất cả bao nhiêu con gà?
- Cho HS đọc đề bài toán

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Cho HS làm vào vở, báo cáo KQ
- GV kiểm tra, nhận xét, chốt đáp án.
3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài.
- Nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
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Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2024

Buổi sáng

TIẾT 1 : TIN HỌC – LỚP 3B
Đ/C HUYỀN DẠY

__________________________________________
TIẾT 2 : CÔNG NGHỆ - LỚP 3B
Đ/C HUYỀN DẠY

__________________________________________
TIẾT 3: TIẾNG VIỆT 3 – LỚP 3B

CHỦ ĐIỂM: MÁI ẤM GIA ĐÌNH
NGHE – VIẾT: TRONG ĐÊM BÉ NGỦ

ÔN BẢNG CHỮ CÁI; PHÂN BIỆT: r/d/gi.; dấu hỏi/dấu ngã. 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực ngôn ngữ:
+ Nghe – viết đúng chính tả bài thơ Trong đêm bé ngủ. Trình bày đúng thể thơ

4 chữ.

+ Đọc đúng tên chữ và viết đúng 11 chữ (từ q đến y) vào vở. Thuộc lòng tên 11

chữ mới trong bảng chữ và tên chữ.

+ Làm đúng BT điền chữ r / d / gi hoặc dấu hỏi / dấu ngã.

- Phát triển năng lực văn học:
  Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu thơ trong các BT chính tả.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, luyện tập viết đúng, đẹp và hoàn thành.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết nhận xét, trao đổi về bảng chữ cái

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ luyện viết, rèn tính cẩn thận, óc thẩm mỹ khi viết chữ.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu gia đình qua các bài tập

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Chỉ ra các từ chỉ hoạt động trong câu sau: Bà mệt, bé quạt cho bà.  

+ Câu 2: Nói một câu về một việc em đã làm để chăm sóc người thân.

+ GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.

+ Câu 1: Từ chỉ hoạt động trong câu: quạt

+ Câu 2: Mẹ mệt, em nấu cháo cho mẹ.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập
- Mục tiêu: 

+ Nghe – viết đúng chính tả bài thơ Trong đêm bé ngủ. Trình bày đúng thể thơ

4 chữ.
+ Đọc đúng tên chữ và viết đúng 11 chữ (từ q đến y) vào vở. Thuộc lòng tên 11

chữ mới trong bảng chữ và tên chữ.

+ Làm đúng BT điền chữ r / d / gi hoặc dấu hỏi / dấu ngã.

- Phát triển năng lực văn học:
     Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu thơ trong các BT chính tả.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Nghe – Viết

a) Chuẩn bị
- GV nêu nhiệm vụ và đọc mẫu bài thơ Trong đêm bé ngủ.

- Y/C cả lớp đọc bài thơ, viết nháp những từ ngữ các em dễ viết sai chính tả.

- GV hướng dẫn cách trình bày: Tên bài thơ, chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa; mỗi dòng thơ lùi vào 3 hoặc 4 ô so với lề vở.

b) Viết bài

- GV đọc cho HS viết. Có thể đọc từng dòng / 2 dòng thơ. Mỗi dòng / 2 dòng thơ (cụm từ) đọc 3 lần.

c) Sửa bài

HS tự sửa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả). 
- GV chiếu 5 – 7 bài của HS lên bảng lớp để cả lớp quan sát, nhận xét bài về các mặt: nội dung, chữ viết, cách trình bày.

2.2. HĐ 2: Ôn tập bảng chữ cái (BT 2)

- GV treo bảng phụ hoặc trình chiếu bảng chữ và tên chữ, nêu YC: Tìm chữ, tên chữ và viết vào vở Luyện viết 11 chữ và tên chữ.
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- GV thực hiện giống BT hoàn chỉnh bảng chữ và tên chữ như hướng dẫn ở các tuần trước.

- Cho cả lớp đọc thuộc 11 chữ trong bảng

2.3. Hoạt động 3: Làm bài tập lựa chọn
BT 3a: Chọn chữ r, d hay gi?
- 1 HS đọc YC của BT và các dòng thơ.

- Cả lớp làm bài vào vở Luyện viết 3.
- GV ghim  bảng phụ viết sẵn nội dung BT; mời HS điền vào chỗ chấm

- GV chốt đáp án: dát, giọt, ru, gió, ru.

- Cả lớp đọc lại bài thơ đã hoàn chỉnh; sửa bài theo đáp án đúng.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm bài thơ; tìm và luyện viết các chữ dễ viết sai:

VD: ngoài bãi, khuya

- HS lắng nghe.

- HS viết bài

- HS tự sửa lỗi.

- Nhận xét bài bạn

- HS quan sát bảng chữ và điền chữ hoặc tên chữ để hoàn thành bảng

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

q

quy

2

r

e-rờ

3

s

ét-sì

4

t

tê

5

th

tê hát

6

tr

tê e-rờ

7

u

u

8

ư

ư

9

v

vê

10

x

ích-xì

11

y

i-dài
- HS đọc bảng chữ.

- HS đọc yc và các dòng thơ

- Cả lớp làm vào vở

- HS lần lượt lên điền r/d/gi vào để hoàn chỉnh bài thơ

- Cả lớp đọc lại bài thơ

	4. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.

+ Chia lớp thành hai đội, mỗi đội cử 5 bạn tham gia trò chơi tiếp sức

+ GV nêu yêu cầu: Viết tên các con vật, đồ vật bắt đầu bằng chữ d

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS cử đại diện tham gia trò chơi:

Dù, dao, dép, dây, dê, dế...

- Cả lớp nhận xét.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………

_____________________________________________________

TIẾT 4: TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 3B

ÔN LUYỆN CÁC CHỮ VIẾT HOA E, Ê.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được các chữ cái E, Ê viết hoa cỡ nhỏ. Viết được từ ứng dụng: Ê-đê. Viết được các câu ứng dụng: (Em thuận anh hoà là nhà có phúc) cỡ nhỏ.
- Chữ viết đúng mẫu, đúng cỡ, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

HS : vở TV tăng, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra vở, bảng con.

- GV nhận xét 

2. Bài mới:

HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài.

HĐ2: Ôn lại cách viết các chữ hoa E, Ê.
- HS nhắc lại quy trình viết từng chữ hoa E, Ê.
- GV nhận xét, chốt.
HĐ3: Viết bảng con.

* Chữ E, Ê cỡ nhỏ: cao 2,5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa cỡ nhỏ vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Từ ứng dụng - cỡ nhỏ:

- Cho HS luyện viết các từ: Ê-đê cỡ nhỏ vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Câu ứng dụng - cỡ nhỏ:

+ HS luyện viết vào bảng con chữ: Em
+ GV sửa chữa cho HS

HĐ4:  Viết vào vở.

- GV nêu yêu cầu bài viết: 

+ Các chữ hoa E, Ê cỡ nhỏ, mỗi chữ 2 dòng.

+ Từ ứng dụng: Ê-đê cỡ nhỏ, 2 dòng

+ Các câu ứng dụng: (Em thuận anh hoà là nhà có phúc) (2 lần)

- Cho HS viết bài - GV theo dõi.

- GV nhận xét – đánh giá.
	- HS đọc tên bài
- HS nhắc lại

- HS viết bảng con chữ cỡ nhỏ
- HS viết bảng con
- HS viết bảng con

- HS chú ý nghe

- HS viết bài vào vở.




3. Củng cố: 

HS nhắc lại cấu tạo các chữ E, Ê.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________________

Buổi chiều

TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT 7 – LỚP 2A
CHỦ ĐIỂM: EM YÊU THẦY CÔ
NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN ĐÃ HỌC – NHỮNG CÂY SEN ĐÁ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.
- Năng lực đặc thù: NL giao tiếp (chủ động, tự nhiên, tự tin khi nhập vai kể chuyện).

- Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

a) Rèn kĩ năng nói:

* Dựa vào trí nhớ và gợi ý, biết hợp tác cùng bạn (mỗi bạn một đoạn) kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện Những cây sen đá, sau đó kể được toàn bộ câu chuyện.

* Biết phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bỏ, động tác.

* Biết nói và đáp lời yêu cầu, đề nghị.

b) Rèn kĩ năng nghe: Biết lắng nghe bạn kể. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. Có thể kế tiếp lời bạn.
+ Năng lực văn học: Bước đầu biết kể chuyện một cách mạch lạc, có cảm xúc; biết tưởng tượng và nói lại một câu nói hoặc ý nghĩ của nhân vật trong câu chuyện.

2. Phẩm chất. Chăm chỉ (ham học hỏi).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
GV:   Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point.
          SGV - Tiếng Việt: Từ trang 127 đến trang 129
HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV giới thiệu bài học.

2. HĐ 1: Cùng bạn kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện Những cây sen đá

Mục tiêu: Ghi nhớ, kể nối tiếp được từng đoạn của câu chuyện Những cây sen đá.

Cách tiến hành:

- GV chiếu YC và gợi ý của BT 1 lên bảng, mời 1 HS đọc to trước lớp.

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 3, tập kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện Những cây sen đá. GV hỗ trợ khi cần thiết.

- GV mời một số HS kể nối tiếp trước lớp. GV hỗ trợ khi cần thiết.

3. HĐ 2: Nhập vai tổ trưởng, nói lời đề nghị với thầy giáo để thưởng cây sen đá cho bạn Việt

Mục tiêu: Biết nhập vai, nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp.

Cách tiến hành:

- GV nêu YC của BT 2. GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để hoàn thành BT.

- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp.

- GV nhận xét.

4. HĐ 3: Nói và đáp lời yêu cầu, đề nghị trong các tình huống

- GV mời 1 HS đọc YC của BT 3.

- GV yêu cầu HS hoạt động theo cặp, một bạn đóng vai người nói lời yêu cầu, đề nghị, một bạn đóng vai người đáp đẻ hoàn thành BT.

- GV mời một số cặp HS trình bày trước lớp.

- GV và cả lớp nhận xét.
	- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc to trước lớp. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS làm việc nhóm 3, tập kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện Những cây sen đá.

- Một số HS kể nối tiếp trước lớp.

- HS lắng nghe GV YC của BT, hoàn thành BT.

- Một số HS trình bày kết quả trước lớp. VD: Em thưa thầy, bạn Việt trong tuần vừa qua đã rất cố gắng và đạt kết quả học tập cao, nên em xin thầy thưởng cho bạn ấy một cây sen đá ạ.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc YC của BT 3. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS hoạt động theo cặp, hoàn thành BT.

- Một số cặp HS trình bày trước lớp. VD:

a) Bạn hỏi mượn em chiếc bút chì màu

- Cậu có thể tớ mượn bút chì màu được không?!

- Ừm, cậu lấy đi.

b) Bạn ngồi bên cạnh nói chuyện trong giờ học. Em nhắc bạn giữ trật tự

- Cậu giữ trật tự để cho cả lớp học bài nhé!

- Ừ, xin lỗi cậu.

- Cả lớp và GV nhận xét.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

 …………………………………………………………………………………………
__________________________________________________
TIẾT 2 : TOÁN TĂNG 2 – LỚP 2A
LUYỆN TẬP VỀ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHÉP TRỪ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- HS được củng cố về Bài toán liên quan đến phép trừ.
- HS có kĩ năng trừ có nhớ trong phạm vi 20; kĩ năng giải toán.
- HS được rèn kĩ năng làm bài, trình bày bài. 
- HS tích cực luyện tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
HS : Vở toán tăng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1. Tính nhẩm:

13 – 3 – 7  =                         14 – 4 – 2  =                           17 – 7 – 3  =

- HS làm miệng..

- GV, HS nhận xét, GV chốt.
Bài 2.  Đặt tính rồi tính.

     12 – 6  =                   17 – 9  =                    11 – 7  =                      14 – 8  =                          

- HS làm vào bảng con.

- GV kiểm tra, nhận xét, chốt.
Bài 3. 
Lan có 37 que tính. Lan cho bạn 13 que tính. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu que tính?

- Cho HS đọc đề bài toán

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Cho HS làm vào vở, báo cáo KQ
- GV kiểm tra, nhận xét, chốt đáp án.

Bài 4.
Nhà Hùng có 23 con gà, mẹ mang 6 con gà đi bán. Hỏi nhà Hùng còn lại bao nhiêu con gà?
- Cho HS đọc đề bài toán

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Cho HS làm vào vở, báo cáo KQ
- GV kiểm tra, nhận xét, chốt đáp án.
3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài.
- Nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

………………………………………………………………………………………….
___________________________________________
TIẾT 3 : TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 2A
ÔN CÁC CHỮ VIẾT HOA D, Đ.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được các chữ cái D, Đ viết hoa cỡ vừa, cỡ nhỏ. Viết được chữ: Diều, Đoàn (cỡ nhỏ). Viết được các câu ứng dụng: (Diều sáo bay lưng trời. Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt.) cỡ nhỏ.
- Chữ viết đúng mẫu, đúng cỡ, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

HS : vở TV tăng, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra vở, bảng con.

- GV nhận xét 

2. Bài mới:

HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài.

HĐ2: Ôn lại cách viết các chữ hoa D, Đ.
- HS nhắc lại quy trình viết từng chữ hoa D, Đ cỡ vừa, cỡ nhỏ.
- GV nhận xét, chốt.
HĐ3: Viết bảng con.

* Chữ D, Đ cỡ vừa: cao 5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa cỡ vừa vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Chữ D, Đ cỡ nhỏ: cao 2,5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa cỡ nhỏ vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Từ ứng dụng - cỡ nhỏ:

- Cho HS luyện viết các từ: Diều, Đoàn cỡ nhỏ vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

HĐ4:  Viết vào vở.

- GV nêu yêu cầu bài viết: 

+ Các chữ hoa D,Đ cỡ vừa, mỗi chữ 1 dòng.
+ Các chữ hoa D,Đ cỡ nhỏ, mỗi chữ 1 dòng.

+ Từ ứng dụng: Diều, Đoàn cỡ nhỏ, mỗi chữ 1 dòng

+ Các câu ứng dụng: (Diều sáo bay lưng trời. Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt.) (1 lần)

- Cho HS viết bài - GV theo dõi.

- GV nhận xét – đánh giá.
	- HS đọc tên bài
- HS nhắc lại

- HS viết bảng con chữ cỡ vừa
- HS viết bảng con chữ cỡ nhỏ
- HS viết bảng con
- HS chú ý nghe

- HS viết bài vào vở.




3. Củng cố: 

HS nhắc lại cấu tạo các chữ D, Đ.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………..
____________________________________________________________

Thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2024

Buổi sáng

TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT 7 – LỚP 2B
CHỦ ĐIỂM:  EM YÊU THẦY CÔ
NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN ĐÃ HỌC – NHỮNG CÂY SEN ĐÁ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.
- Năng lực đặc thù: NL giao tiếp (chủ động, tự nhiên, tự tin khi nhập vai kể chuyện).

- Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

a) Rèn kĩ năng nói:

* Dựa vào trí nhớ và gợi ý, biết hợp tác cùng bạn (mỗi bạn một đoạn) kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện Những cây sen đá, sau đó kể được toàn bộ câu chuyện.

* Biết phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bỏ, động tác.

* Biết nói và đáp lời yêu cầu, đề nghị.

b) Rèn kĩ năng nghe: Biết lắng nghe bạn kể. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. Có thể kế tiếp lời bạn.
+ Năng lực văn học: Bước đầu biết kể chuyện một cách mạch lạc, có cảm xúc; biết tưởng tượng và nói lại một câu nói hoặc ý nghĩ của nhân vật trong câu chuyện.

2. Phẩm chất. Chăm chỉ (ham học hỏi).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
GV:   Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point.
          SGV - Tiếng Việt: Từ trang 127 đến trang 129
HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV giới thiệu bài học.

2. HĐ 1: Cùng bạn kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện Những cây sen đá

Mục tiêu: Ghi nhớ, kể nối tiếp được từng đoạn của câu chuyện Những cây sen đá.

Cách tiến hành:

- GV chiếu YC và gợi ý của BT 1 lên bảng, mời 1 HS đọc to trước lớp.

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 3, tập kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện Những cây sen đá. GV hỗ trợ khi cần thiết.

- GV mời một số HS kể nối tiếp trước lớp. GV hỗ trợ khi cần thiết.

3. HĐ 2: Nhập vai tổ trưởng, nói lời đề nghị với thầy giáo để thưởng cây sen đá cho bạn Việt

Mục tiêu: Biết nhập vai, nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp.

Cách tiến hành:

- GV nêu YC của BT 2. GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để hoàn thành BT.

- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp.

- GV nhận xét.

4. HĐ 3: Nói và đáp lời yêu cầu, đề nghị trong các tình huống

- GV mời 1 HS đọc YC của BT 3.

- GV yêu cầu HS hoạt động theo cặp, một bạn đóng vai người nói lời yêu cầu, đề nghị, một bạn đóng vai người đáp đẻ hoàn thành BT.

- GV mời một số cặp HS trình bày trước lớp.

- GV và cả lớp nhận xét.
	- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc to trước lớp. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS làm việc nhóm 3, tập kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện Những cây sen đá.

- Một số HS kể nối tiếp trước lớp.

- HS lắng nghe GV YC của BT, hoàn thành BT.

- Một số HS trình bày kết quả trước lớp. VD: Em thưa thầy, bạn Việt trong tuần vừa qua đã rất cố gắng và đạt kết quả học tập cao, nên em xin thầy thưởng cho bạn ấy một cây sen đá ạ.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc YC của BT 3. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS hoạt động theo cặp, hoàn thành BT.

- Một số cặp HS trình bày trước lớp. VD:

a) Bạn hỏi mượn em chiếc bút chì màu

- Cậu có thể tớ mượn bút chì màu được không?!

- Ừm, cậu lấy đi.

b) Bạn ngồi bên cạnh nói chuyện trong giờ học. Em nhắc bạn giữ trật tự

- Cậu giữ trật tự để cho cả lớp học bài nhé!

- Ừ, xin lỗi cậu.

- Cả lớp và GV nhận xét.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
 …………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________
TIẾT 2 : TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 2B
ÔN CÁC CHỮ VIẾT HOA D, Đ.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được các chữ cái D, Đ viết hoa cỡ vừa, cỡ nhỏ. Viết được chữ: Diều, Đoàn (cỡ nhỏ). Viết được các câu ứng dụng: (Diều sáo bay lưng trời. Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt.) cỡ nhỏ.
- Chữ viết đúng mẫu, đúng cỡ, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

HS : vở TV tăng, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra vở, bảng con.

- GV nhận xét 

2. Bài mới:

HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài.

HĐ2: Ôn lại cách viết các chữ hoa D, Đ.
- HS nhắc lại quy trình viết từng chữ hoa D, Đ cỡ vừa, cỡ nhỏ.
- GV nhận xét, chốt.
HĐ3: Viết bảng con.

* Chữ D, Đ cỡ vừa: cao 5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa cỡ vừa vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Chữ D, Đ cỡ nhỏ: cao 2,5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa cỡ nhỏ vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Từ ứng dụng - cỡ nhỏ:

- Cho HS luyện viết các từ: Diều, Đoàn cỡ nhỏ vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

HĐ4:  Viết vào vở.

- GV nêu yêu cầu bài viết: 

+ Các chữ hoa D,Đ cỡ vừa, mỗi chữ 1 dòng.
+ Các chữ hoa D,Đ cỡ nhỏ, mỗi chữ 1 dòng.

+ Từ ứng dụng: Diều, Đoàn cỡ nhỏ, mỗi chữ 1 dòng

+ Các câu ứng dụng: (Diều sáo bay lưng trời. Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt.) (1 lần)

- Cho HS viết bài - GV theo dõi.

- GV nhận xét – đánh giá.
	- HS đọc tên bài
- HS nhắc lại

- HS viết bảng con chữ cỡ vừa
- HS viết bảng con chữ cỡ nhỏ
- HS viết bảng con
- HS chú ý nghe

- HS viết bài vào vở.




3. Củng cố: 

HS nhắc lại cấu tạo các chữ D, Đ.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………..
______________________________________________

TIẾT 3 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2 – LỚP 2B
AN TOÀN KHI Ở TRƯỜNG (T 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức.
- Nêu được một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra trong khi tham gia các hoạt động ở trường và cách phòng tránh. 

2. Năng lực.
- Năng lực chung: 
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Năng lực riêng: 
- Phân tích được nguyên nhân dẫn đến một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra trong khi tham gia các hoạt động ở trường. 
3. Phẩm chất.

- Đề xuất được cách phòng tránh nguy hiểm, rủi ro khi tham gia các hoạt động ở trường và vận động các bạn cùng thực hiện. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point. 
       Video clip: Xác định một số tình huống nguy hiểm, rủi ro khi chơi kéo co, khi đi tham quan và cách phòng tránh. 

        SGV – Tự nhiên và xã hội: Từ trang 55 đến trang 59
HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có). 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi và trả lời câu hỏi: 

[image: image4.png]


+ Nêu một số hoạt động ở trường có thể dẫn đến nguy hiểm, rủi ro được thể hiện qua các hình trong SGK trang 35.

+ Tại sao chúng ta cần phải giữ an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường. 

- GV dẫn dắt vấn đề: Chúng ta vừa tìm hiểu qua một số hoạt động ở trường có thể dẫn đến nguy hiểm, rủi ro. Vậy các em có biết cách xác định các tình huống nguy hiểm, rủi ro và cách khắc phục, phòng tránh khi tham gia một số hoạt động ở trường không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay – Bài 7: An toàn khi ở trường. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra khi tham gia các hoạt động ở trường và cách phòng tránh.
a. Mục tiêu: 
- Xác định được một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra trong khi tham gia các hoạt động ở trường.

- Nêu được cách phòng tránh nguy hiểm, rủi ro khi tham gia các hoạt động đó.

b. Cách tiến hành:

(1) Chơi kéo co
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Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát hình Chơi kéo co và trả lời câu hỏi: Khi chơi kéo co, em có thể gặp những tình huống nguy hiểm, rủi ro nào? 

Bước 2: Làm việc theo nhóm

- GV mời đại diện một số cặp trình bày kết quả làm việc trong nhóm. 

- GV yêu cầu các nhóm cùng thảo luận và trả lời câu hỏi: Nêu cách phòng tránh những nguy hiểm, rủi ro khi tham gia trò chơi kéo co. 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp, các nhóm nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.

(2) Đi tham quan

Bước 1: Làm việc theo cặp
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- GV yêu cầu HS quan sát hình Đi tham quan và trả lời câu hỏi: Khi đi tham quan, em có thể gặp những tình huống nguy hiểm, rủi ro nào? 

Bước 2: Làm việc theo nhóm

- GV mời đại diện một số cặp trình bày kết quả làm việc trong nhóm. 

GV yêu cầu các nhóm cùng thảo luận và trả lời câu hỏi: Nêu cách phòng tránh những nguy hiểm, rủi ro khi đi tham quan. 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp, các nhóm nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.

Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV yêu cầu các nhóm treo bảng tổng kết “Một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể gặp khi tham gia các hoạt động ở trường và cách phòng tránh” trước lớp. 

- GV mời đại diện một nhóm trình bày, HS khác hỏi lại, bổ sung cách phòng tránh nguy hiểm, rủi ro mà nhóm bạn đã nêu. 

- GV chốt lại những nội dung chính về các tình huống nguy hiểm rủi ro và cách phòng tránh khi tham gia hoạt động chơi kéo co và đi tham quan. 
	- HS trả lời: 

+ Một số hoạt động ở trường có thể dẫn đến nguy hiểm, rủi ro được thể hiện qua các hình trong SGK trang 35: cắt thủ công, bơi lội, chạy. 

+ Chúng ta cần phải giữ an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường để phòng tránh tai nạn, thương tích cho bản thân và người khác; để không gặp nguy hiểm, rủi ro; để học tập có kết quả,...

- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

- HS trả lời: Khi chơi kéo co, em có thể gặp những tình huống nguy hiểm, rủi ro: sân chơi trơn trượt, một bên thả tay, dây đứt. 

- HS trả lời: Cách phòng tránh những nguy hiểm, rủi ro khi tham gia trò chơi kéo co:

+ Kiểm tra sân chơi

+ Thực hiện đúng luật chơi.

+ Kiểm tra độ bền chắc của dây. 

- HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: Khi đi tham quan, em có thể gặp những tình huống nguy hiểm, rủi ro: cây, con vật có chất độc; đi lạc; thời tiết xấu. 

- HS trả lời: Cách phòng tránh những nguy hiểm, rủi ro khi đi tham quan: không hái hoa, bẻ cành lá; không sờ vào bất cứ con vật nào; đi theo nhóm dưới sự chỉ dẫn của thầy cô giáo; mang trang phục phù hợp như mũ, nón, áo mưa. 

- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS trình bày.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

..........................................................................................................................................
_________________________________________________

TIẾT 4 : TOÁN TĂNG 4 – LỚP 2B
ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- HS được củng cố về giải toán có lời văn.
- HS có kĩ năng phân tích đề toán, tóm tắt bài toán, giải bài toán.
- HS được rèn kĩ năng làm bài, trình bày bài. 
- HS tích cực luyện tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
HS : Vở toán tăng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1. 
Lan có 48 que tính. Lan cho bạn 16 que tính. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu que tính?

- Cho HS đọc đề bài toán

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Cho HS làm vào vở, báo cáo KQ
- GV kiểm tra, nhận xét, chốt đáp án.

Bài 2. 
Trên cây có 15 con chim, sau đó có 6 con bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim?

- Cho HS đọc đề bài toán

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Cho HS tóm tắt, giải vào vở, chia sẻ trước lớp.
- GV kiểm tra, nhận xét, chốt đáp án.

Bài 3. 
Hàng trên có 13 cái ghế, hàng dưới nhiều hơn hàng trên 8 cái ghế. Hỏi hàng dưới có bao nhiêu cái ghế?

- Cho HS đọc đề bài toán

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Cho HS nêu tóm tắt, giải vào vở, báo cáo KQ
- GV kiểm tra, nhận xét, chốt đáp án.

Bài 4.
Nhà Hùng có 8 con gà, mẹ mua thêm 9 con gà nữa. Hỏi nhà Hùng có tất cả bao nhiêu con gà?
- Cho HS đọc đề bài toán

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Cho HS tóm tắt, giải vào vở, chia sẻ bài làm trước lớp.
- GV kiểm tra, nhận xét, chốt đáp án.
3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài.
- Nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
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Thứ sáu ngày 01 tháng 11 năm 2024

Buổi sáng

TIẾT 1+2 : TIẾNG VIỆT 9,10 – LỚP 2A
CHỦ ĐIỂM: EM YÊU THẦY CÔ
GST: THẦY CÔ CỦA EM
TĐG: EM ĐÃ BIẾT NHỮNG GÌ, LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

GÓC SÁNG TẠO

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.
- Năng lực đặc thù: Làm được một sản phẩm có tính sáng tạo để tự giới thiệu.
- Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ: Tạo lập văn bản đa phương thức: HS viết được lời chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo đã dạy em trên tấm thiệp tự làm hoặc tranh tự vẽ thầy cô giáo. Chữ viết rõ ràng, mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp.

+ Năng lực văn học: Biết sử dụng vẻ đẹp của ngôn ngữ để viết lời chúc mừng; biết tạo lập một văn bản đa phương thức (tấm thiệp tự làm, tranh tự vẽ) chân thật, hồn nhiên.
2. Phẩm chất.

- Bồi dưỡng tình cảm yêu quý, kính trọng đối với thầy cô giáo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: - Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point.

       SGV - Tiếng Việt: Từ trang 130 đến trang 132
HS: - SGK, vở BT TV tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài.

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV giới thiệu bài học: Tiết học hôm nay chúng ta sẽ cùng sáng tạo ra những sản phẩm để tặng các thầy cô giáo.

2. HĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học.

Mục tiêu: Hiểu được yêu cầu của bài học.

Cách tiến hành:

- GV mời 2 HS đọc nội dung BT.

- GV hướng dẫn HS nắm bắt nội dung BT:

+ BT 1: Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, viết lời chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo đã dạy dỗ em. Trình bày đoạn văn trên tranh tự vẽ hoặc thiệp tự làm.

+ BT 2: Sau khi hoàn thành BT 1, cả lớp tiến hành giới thiệu trước lớp sản phẩm của mình và bình chọn sản phẩm được yêu thích nhất, tặng thầy cô sản phẩm của em.

3. HĐ 2: Làm bài

Mục tiêu: Hoàn thành BT.

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS viết lời chúc mừng và bảy tỏ lòng biết ơn với thầy cô giáo trước khi làm thiệp hoặc tranh vẽ. Sau đó bày lên bàn những gì đã chuẩn bị: giấy, bút màu, kéo, hồ dán, v.v... để làm thiệp hoặc tranh vẽ để hoàn thành tấm thiệp hoặc tranh.

- GV đến từng bàn, hướng dẫn và giúp đỡ HS.
4. HĐ 4: Giới thiệu, bình chọn sản phẩm yêu thích, tặng thầy cô sản phẩm đã hoàn thành

Mục tiêu: Tự tin giới thiệu sản phẩm trước lớp, bình chọn sản phẩm. Tặng sản phẩm để thể hiện lòng biết ơn với thầy cô.

Cách tiến hành:

- GV YC các tổ lựa chọn sản phẩm có nội dung hay và hình ảnh đẹp để thi đua trước lớp.

- GV mời các tổ lên giới thiệu sản phẩm của tổ mình. Sau đó GV cho cả lớp bình chọn sản phẩm được yêu thích nhất.
- GV nhận xét, khen ngợi HS, khuyến khích HS tặng sản phẩm đã hoàn thiện cho thầy cô giáo mà em yêu quý.
5. Củng cố.

- HS nhắc lại chủ đề vừa học

- GV cảm ơn HS đã thể hiện tình cảm với thầy cô qua sản phẩm của mình.  
	- HS lắng nghe.

- 2 HS đọc nội dung BT.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn, nắm bắt nội dung BT.

- HS viết lời chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo. Sau đó làm tấm thiệp hoặc tranh vẽ.

- HS nghe GV hướng dẫn, hoàn thành BT.

- Các tổ lựa chọn sản phẩm để thi đua trước lớp.
- Các tổ giới thiệu sản phẩm của tổ mình. Cả lớp bình chọn sản phẩm được yêu thích nhất.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
TỰ ĐÁNH GIÁ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.
- Năng lực đặc thù: Biết tự đánh giá theo các đề mục đã cho sẵn.
- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ: Biết đánh dấu vào bảng để tự đánh giá những điều HS đã biết, đã làm được sau Bài 7, Bài 8.

2. Phẩm chất.


- Rút ra được những bài học cho bản thân.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

    GV:  SGV - Tiếng Việt: Trang 132
HS:  SGK. Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giao nhiệm vụ cho học sinh.

Mục tiêu: HS tiếp nhận nhiệm vụ, tự đánh giá những gì đã biết và làm được.

Cách tiến hành:

- GV hướng dẫn HS đọc bảng tự đánh giá.

2. Tổ chức cho học sinh thực hiện nhiệm vụ.

Mục tiêu: HS thực hiện nhiệm vụ, tự đánh giá những gì đã biết và làm được.

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đánh dấu dấu + / ​– (hoặc các dấu v) vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT (hoặc phiếu học tập).

- GV theo dõi, hướng dẫn đánh dấu.

3. Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Mục tiêu: Báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm cho những bài học sau.

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS để trang VBT đã đánh dấu tên lên mặt bàn.

- GV kiểm tra kết quả làm bài của 1, 2 HS; nhận xét, biểu dương HS.
	- HS đọc bảng tự đánh giá.

- HS đánh dấu vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT.

- HS làm BT.

- HS để trang VBT đã đánh dấu tên lên mặt bàn.

- HS quan sát, lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
______________________________________________

TIẾT 3+4 : TIẾNG VIỆT 9,10 – LỚP 2B
CHỦ ĐIỂM: EM YÊU THẦY CÔ 
GST: THẦY CÔ CỦA EM
TĐG: EM ĐÃ BIẾT NHỮNG GÌ, LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

GÓC SÁNG TẠO

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.
- Năng lực đặc thù: Làm được một sản phẩm có tính sáng tạo để tự giới thiệu.
- Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ: Tạo lập văn bản đa phương thức: HS viết được lời chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo đã dạy em trên tấm thiệp tự làm hoặc tranh tự vẽ thầy cô giáo. Chữ viết rõ ràng, mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp.

+ Năng lực văn học: Biết sử dụng vẻ đẹp của ngôn ngữ để viết lời chúc mừng; biết tạo lập một văn bản đa phương thức (tấm thiệp tự làm, tranh tự vẽ) chân thật, hồn nhiên.
2. Phẩm chất.

- Bồi dưỡng tình cảm yêu quý, kính trọng đối với thầy cô giáo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: - Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point.

       SGV - Tiếng Việt: Từ trang 130 đến trang 132
HS: - SGK, vở BT TV tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài.

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV giới thiệu bài học: Tiết học hôm nay chúng ta sẽ cùng sáng tạo ra những sản phẩm để tặng các thầy cô giáo.

2. HĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học.

Mục tiêu: Hiểu được yêu cầu của bài học.

Cách tiến hành:

- GV mời 2 HS đọc nội dung BT.

- GV hướng dẫn HS nắm bắt nội dung BT:

+ BT 1: Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, viết lời chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo đã dạy dỗ em. Trình bày đoạn văn trên tranh tự vẽ hoặc thiệp tự làm.

+ BT 2: Sau khi hoàn thành BT 1, cả lớp tiến hành giới thiệu trước lớp sản phẩm của mình và bình chọn sản phẩm được yêu thích nhất, tặng thầy cô sản phẩm của em.

3. HĐ 2: Làm bài

Mục tiêu: Hoàn thành BT.

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS viết lời chúc mừng và bảy tỏ lòng biết ơn với thầy cô giáo trước khi làm thiệp hoặc tranh vẽ. Sau đó bày lên bàn những gì đã chuẩn bị: giấy, bút màu, kéo, hồ dán, v.v... để làm thiệp hoặc tranh vẽ để hoàn thành tấm thiệp hoặc tranh.

- GV đến từng bàn, hướng dẫn và giúp đỡ HS.
4. HĐ 4: Giới thiệu, bình chọn sản phẩm yêu thích, tặng thầy cô sản phẩm đã hoàn thành

Mục tiêu: Tự tin giới thiệu sản phẩm trước lớp, bình chọn sản phẩm. Tặng sản phẩm để thể hiện lòng biết ơn với thầy cô.

Cách tiến hành:

- GV YC các tổ lựa chọn sản phẩm có nội dung hay và hình ảnh đẹp để thi đua trước lớp.

- GV mời các tổ lên giới thiệu sản phẩm của tổ mình. Sau đó GV cho cả lớp bình chọn sản phẩm được yêu thích nhất.
- GV nhận xét, khen ngợi HS, khuyến khích HS tặng sản phẩm đã hoàn thiện cho thầy cô giáo mà em yêu quý.
5. Củng cố.

- HS nhắc lại chủ đề vừa học

- GV cảm ơn HS đã thể hiện tình cảm với thầy cô qua sản phẩm của mình.  
	- HS lắng nghe.

- 2 HS đọc nội dung BT.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn, nắm bắt nội dung BT.

- HS viết lời chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo. Sau đó làm tấm thiệp hoặc tranh vẽ.

- HS nghe GV hướng dẫn, hoàn thành BT.

- Các tổ lựa chọn sản phẩm để thi đua trước lớp.
- Các tổ giới thiệu sản phẩm của tổ mình. Cả lớp bình chọn sản phẩm được yêu thích nhất.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
TỰ ĐÁNH GIÁ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.
- Năng lực đặc thù: Biết tự đánh giá theo các đề mục đã cho sẵn.
- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ: Biết đánh dấu vào bảng để tự đánh giá những điều HS đã biết, đã làm được sau Bài 7, Bài 8.

2. Phẩm chất.


- Rút ra được những bài học cho bản thân.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

    GV:  SGV - Tiếng Việt: Trang 132
HS:  SGK. Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giao nhiệm vụ cho học sinh.

Mục tiêu: HS tiếp nhận nhiệm vụ, tự đánh giá những gì đã biết và làm được.

Cách tiến hành:

- GV hướng dẫn HS đọc bảng tự đánh giá.

2. Tổ chức cho học sinh thực hiện nhiệm vụ.

Mục tiêu: HS thực hiện nhiệm vụ, tự đánh giá những gì đã biết và làm được.

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đánh dấu dấu + / ​– (hoặc các dấu v) vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT (hoặc phiếu học tập).

- GV theo dõi, hướng dẫn đánh dấu.

3. Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Mục tiêu: Báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm cho những bài học sau.

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS để trang VBT đã đánh dấu tên lên mặt bàn.

- GV kiểm tra kết quả làm bài của 1, 2 HS; nhận xét, biểu dương HS.
	- HS đọc bảng tự đánh giá.

- HS đánh dấu vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT.

- HS làm BT.

- HS để trang VBT đã đánh dấu tên lên mặt bàn.

- HS quan sát, lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________________________

Buổi chiều
TIẾT 1: TIẾNG VIỆT 3 – LỚP 3A

CHỦ ĐIỂM: MÁI ẤM GIA ĐÌNH 
NGHE – VIẾT: TRONG ĐÊM BÉ NGỦ

ÔN BẢNG CHỮ CÁI; PHÂN BIỆT: r/d/gi.; dấu hỏi/dấu ngã. 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực ngôn ngữ:
+ Nghe – viết đúng chính tả bài thơ Trong đêm bé ngủ. Trình bày đúng thể thơ

4 chữ.

+ Đọc đúng tên chữ và viết đúng 11 chữ (từ q đến y) vào vở. Thuộc lòng tên 11

chữ mới trong bảng chữ và tên chữ.

+ Làm đúng BT điền chữ r / d / gi hoặc dấu hỏi / dấu ngã.

- Phát triển năng lực văn học:
  Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu thơ trong các BT chính tả.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, luyện tập viết đúng, đẹp và hoàn thành.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết nhận xét, trao đổi về bảng chữ cái

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ luyện viết, rèn tính cẩn thận, óc thẩm mỹ khi viết chữ.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu gia đình qua các bài tập

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Chỉ ra các từ chỉ hoạt động trong câu sau: Bà mệt, bé quạt cho bà.  

+ Câu 2: Nói một câu về một việc em đã làm để chăm sóc người thân.
+ GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.

+ Câu 1: Từ chỉ hoạt động trong câu: quạt

+ Câu 2: Mẹ mệt, em nấu cháo cho mẹ.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập
- Mục tiêu: 

+ Nghe – viết đúng chính tả bài thơ Trong đêm bé ngủ. Trình bày đúng thể thơ

4 chữ.
+ Đọc đúng tên chữ và viết đúng 11 chữ (từ q đến y) vào vở. Thuộc lòng tên 11

chữ mới trong bảng chữ và tên chữ.

+ Làm đúng BT điền chữ r / d / gi hoặc dấu hỏi / dấu ngã.

- Phát triển năng lực văn học:
     Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu thơ trong các BT chính tả.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Nghe – Viết

a) Chuẩn bị
- GV nêu nhiệm vụ và đọc mẫu bài thơ Trong đêm bé ngủ.

- Y/C cả lớp đọc bài thơ, viết nháp những từ ngữ các em dễ viết sai chính tả.

- GV hướng dẫn cách trình bày: Tên bài thơ, chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa; mỗi dòng thơ lùi vào 3 hoặc 4 ô so với lề vở.

b) Viết bài

- GV đọc cho HS viết. Có thể đọc từng dòng / 2 dòng thơ. Mỗi dòng / 2 dòng thơ (cụm từ) đọc 3 lần.

c) Sửa bài

HS tự sửa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả). 
- GV chiếu 5 – 7 bài của HS lên bảng lớp để cả lớp quan sát, nhận xét bài về các mặt: nội dung, chữ viết, cách trình bày.

2.2. HĐ 2: Ôn tập bảng chữ cái (BT 2)

- GV treo bảng phụ hoặc trình chiếu bảng chữ và tên chữ, nêu YC: Tìm chữ, tên chữ và viết vào vở Luyện viết 11 chữ và tên chữ.
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- GV thực hiện giống BT hoàn chỉnh bảng chữ và tên chữ như hướng dẫn ở các tuần trước.

- Cho cả lớp đọc thuộc 11 chữ trong bảng

2.3. Hoạt động 3: Làm bài tập lựa chọn
BT 3a: Chọn chữ r, d hay gi?
- 1 HS đọc YC của BT và các dòng thơ.

- Cả lớp làm bài vào vở Luyện viết 3.
- GV ghim  bảng phụ viết sẵn nội dung BT; mời HS điền vào chỗ chấm

- GV chốt đáp án: dát, giọt, ru, gió, ru.

- Cả lớp đọc lại bài thơ đã hoàn chỉnh; sửa bài theo đáp án đúng.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm bài thơ; tìm và luyện viết các chữ dễ viết sai:

VD: ngoài bãi, khuya

- HS lắng nghe.

- HS viết bài

- HS tự sửa lỗi.

- Nhận xét bài bạn

- HS quan sát bảng chữ và điền chữ hoặc tên chữ để hoàn thành bảng

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

q

quy

2

r

e-rờ

3

s

ét-sì

4

t

tê

5

th

tê hát

6

tr

tê e-rờ

7

u

u

8

ư

ư

9

v

vê

10

x

ích-xì

11

y

i-dài

- HS đọc bảng chữ.

- HS đọc yc và các dòng thơ

- Cả lớp làm vào vở

- HS lần lượt lên điền r/d/gi vào để hoàn chỉnh bài thơ

- Cả lớp đọc lại bài thơ

	4. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.

+ Chia lớp thành hai đội, mỗi đội cử 5 bạn tham gia trò chơi tiếp sức

+ GV nêu yêu cầu: Viết tên các con vật, đồ vật bắt đầu bằng chữ d

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS cử đại diện tham gia trò chơi:

Dù, dao, dép, dây, dê, dế...

- Cả lớp nhận xét.
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TIẾT 2 : HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – LỚP 3A
SẢN PHẨM EM YÊU THÍCH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức.
- HS biết thiết kế sản phẩm mà mình yêu thích.
- HS tham gia triển lãm sản phẩm yêu thích.
2. Năng lực.
Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 
Năng lực riêng:

- Thiết kế, giới thiệu sản phẩm yêu thích.
3. Phẩm chất : Bồi dưỡng phẩm chất tự chủ, sáng tạo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- GV: Máy tính, ti vi, SGK Hoạt động trải nghiệm. 
- HS : SGK Hoạt động trải nghiệm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HĐ CỦA HỌC SINH

	1. HĐ Mở đầu: Khởi động.

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi.
- GV dẫn dắt vào bài: - Sản phẩm em yêu thích. 
2. HĐ Hình thành kiến thức mới: Trải nghiệm, khám phá.
Hoạt động 1: Sản phẩm em yêu thích.
a. Mục tiêu: Thiết kế sản phẩm yêu thích.
b. Cách tiến hành: 
- Chuẩn bị giấy màu, các loại hạt, hồ dán, bút màu, kéo.
- Tiến hành: Trao đổi ý tưởng thiết kế

                     Thực hành làm sản phẩm
- GV quan sát, động viên. 

Hoạt động 2. Triển lãm sản phẩm yêu thích.
a. Mục tiêu: Trưng bày và giới thiệu về sản phẩm em thiết kế.
b. Cách tiến hành:
- Trưng bày sản phẩm

- Giới thiệu về sản phẩm em thiết kế.

- Bình chọn sản phẩm em yêu thích.
- GV nhắc HS cần tự tin, tự chủ trong cuộc sống.
3. Kết thúc : 
- GV nhận xét, tuyên dương những HS tích cực tham gia các hoạt động.

- Nhắc HS chuẩn bị bộ trang phục em yêu thích cho giờ học sau.
	- HS chơi trò chơi
- HS nghe 
- HS chuẩn bị
- HS trao đổi
- HS thực hành
- HS trưng bày
- HS thực hiện
- HS bình chọn
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe, tiếp thu. 
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TIẾT 3: TIẾNG VIỆT TĂNG  – LỚP 3A

ÔN LUYỆN CÁC CHỮ VIẾT HOA E, Ê.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được các chữ cái E, Ê viết hoa cỡ nhỏ. Viết được từ ứng dụng: Ê-đê. Viết được các câu ứng dụng: (Em thuận anh hoà là nhà có phúc) cỡ nhỏ.
- Chữ viết đúng mẫu, đúng cỡ, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

HS : vở TV tăng, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra vở, bảng con.

- GV nhận xét 

2. Bài mới:

HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài.

HĐ2: Ôn lại cách viết các chữ hoa E, Ê
- HS nhắc lại quy trình viết từng chữ hoa E, Ê.
- GV nhận xét, chốt.
HĐ3: Viết bảng con.

* Chữ E, Ê cỡ nhỏ: cao 2,5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa cỡ nhỏ vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Từ ứng dụng - cỡ nhỏ:

- Cho HS luyện viết các từ: Ê-đê cỡ nhỏ vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Câu ứng dụng - cỡ nhỏ:

+ HS luyện viết vào bảng con chữ: Em
+ GV sửa chữa cho HS

HĐ4:  Viết vào vở.

- GV nêu yêu cầu bài viết: 

+ Các chữ hoa E, Ê cỡ nhỏ, mỗi chữ 2 dòng.

+ Từ ứng dụng: Ê-đê cỡ nhỏ, 2 dòng

+ Các câu ứng dụng: (Em thuận anh hoà là nhà có phúc) (2 lần)

- Cho HS viết bài - GV theo dõi.

- GV nhận xét – đánh giá.
	- HS đọc tên bài
- HS nhắc lại

- HS viết bảng con chữ cỡ nhỏ
- HS viết bảng con
- HS viết bảng con

- HS chú ý nghe

- HS viết bài vào vở.




3. Củng cố: 

HS nhắc lại cấu tạo các chữ E, Ê.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
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